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Gange (Hằng hà) [1, 2, 3].
Ngài thường được gọi là
Đức Phật Cồ Đàm
(Buddha Gotama). Chữ
"Phật" là tiếng gọi tắt của
"Phật Đà", phiên âm từ
chữ Phạn "Buddha" -
người bình dân Việt Nam
có nơi gọi là ông Bụt -
nghĩa là người đã giác ngộ
(Giác Giả) . Trong các kinh
sách ghi lại, ngài thường
tự gọi mình là Tagatatha
(Như Lai). Ngài có rất
nhiều đệ tử từ các quốc
gia trong vùng, gồm đủ
mọi thành phần trong xã
hội, lứa tuổi, nam nữ, và
từ nhiều nguồn gốc tín
ngưỡng khác nhau.
Đức Phật đã để lại một
kho tàng quí giá gồm
nhiều bài thuyết giảng
(Kinh, Sutta), thường được
gọi tổng quát là "tám vạn
bốn ngàn" pháp môn,
trong nhiều dịp giảng dạy
cho hàng đệ tử, bậc thánh
thanh văn, cư sĩ, ... Với sự
phát triển và bành trướng
của Tăng đoàn, Ngài đặt
ra nhiều giới luật để tạo
điều kiện thuận lợi trong
công tác tu tập (Vinaya,
Giới). Ngoài ra còn nhiều
bài giảng đặc biệt khác mà
về sau nầy được đúc kết
lại trong bộ A Tỳ Đàm
(Abhidhamma).
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Kết Tập Đầu Tiên
Ba tháng sau khi Đức Phật
tịch diệt, một đại hội các vị tu sĩ (Tỳ khưu, Bhikkhu) được tổ chức,
ngày nay được gọi là Đại Hội Tăng Già I, tại vùng đồi núi ngoại
thành Rajagaha (Vương Xá). Mục đích là để kết tập các bài kinh
giảng và các điều luật thành một hệ thống chặt chẻ hơn [4]. Chủ
trì phần Luật là Tỳ khưu Upali (Ưu Ba Ly), và chủ trì phần Kinh là
Tỳ khưu Ananda (A Nan Đà), là người cận sự với Đức Phật và vì
thế có nhiều dịp nhất để nghe và ghi nhớ các bài giảng của Ngài.
Đại hội gồm khoảng 500 vị cao tăng duyệt lại các giới luật và các
bài thuyết pháp, sắp xếp thành hai nhóm chính: Luật Tạng và
Kinh Tạng. Qua những thu thập lúc đó, Kinh Tạng được phân chia
làm 4 Bộ chính: Trường bộ, Trung bộ, Tương ưng bộ, và Tăng
Chi bộ.
Kết Tập Lần Thứ 2
Trong 45 năm hoằng dương đạo pháp, Đức Phật đã đi nhiều nơi,
giảng đạo cho nhiều người và kết nạp nhiều đệ tử. Các đệ tử của
Ngài ở rải rác khắp nơi, không thể nào cùng về tham dự Đại hội
đầu tiên. Do đó có thể có một số bài thuyết giảng và giới luật phụ
do Đức Phật đặt ra đã không được kết tập trong kỳ Đại hội đó [4].
Vì vậy mà khoảng 100 năm sau, năm 383 trước CN, một đại hội
kết tập kinh điển được tổ chức, theo yêu cầu của tăng chúng
thành Vesali và Vajji [5]. Sau lần kết tập nầy, Luật Tạng được mở
rộng với các giới luật mà các đại biểu cho rằng đã không được
kết tập trong kỳ Đại Hội I, và một số các bài kinh giảng khác chưa
kết tập, tạo thành một bộ kinh thứ 5 của Kinh Tạng (Tiểu Bộ).
Sau lần kết tập nầy, Luật Tạng và Kinh Tạng xem như đã thành
hình, và các bài giảng có lẽ cũng giống như bài giảng mà chúng
ta có được trong bộ Đại Tạng hiện nay [4].
Kết Tập Lần Thứ 3
Một trăm ba mươi năm sau đó, năm 253 trước CN, vua Asoka (A
Dục) của Ấn Độ cho triệu tập Đại hội lần thứ III. Tiểu Bộ của Kinh
Tạng lại được mở rộng và kết tập thêm nhiều bài kinh giảng khác.
Quan trọng hơn hết là việc Đại hội đã đúc kết các bài giảng về
tâm lý, thể tính và sự tướng của vạn pháp, tạo thành Thắng Pháp
Tạng (Abhidhamma, A Tỳ Đàm, Vi Diệu Pháp, Luận Tạng).
Kết Tập Lần Thứ 4
Khoảng năm 20 trước CN, 500 năm sau ngày Phật nhập Đại Niết
Bàn, vua Vattagamani của Tích Lan (Sri Lanka) triệu tập Đại Hội

Tiếng Việt, TT. Thích Tuệ Sỹ lão Hòa Thượng sẽ
được long trọng cử
hành tại Chùa Bát Nhã,
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92703, U.S.A.
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Tăng Già IV tại Aluhivihara -- gần thành phố Kandy ngày nay [1],
kết tập lại các phần Kinh, Luật, và đúc kết phần Thắng Pháp Tạng
[6]. Để gìn giữ các bài giảng của Đức Phật dù đã kết tập nhưng
chỉ truyền khẩu trong 500 năm qua, ba tạng kinh điển được cho
viết lại trên một loại giấy bằng lá bối-đa khô [4, 10]. Từ đó Tam
Tạng Pali được thành hình, và không còn thay đổi nào khác.
Trong thời kỳ gần đây, Miến Điện có tổ chức hai kỳ kết tập khác:
kết tập lần thứ V, năm 1870, và lần thứ VI, năm 1954. Tuy nhiên
các kỳ kết tập nầy chỉ để làm sáng tỏ các điểm chính trong kinh,
nhưng không thay đổi gì trong bộ Tam Tạng [5].
Tam Tạng Kinh Điển
"Tạng" hay "Tàng" là giỏ chứa, chổ chứa, tiếng Pali gọi là Pitaka.
Ngày xưa tại các chùa lớn thường có một thư viện gọi là "Tàng
Kinh Các" để lưu trữ các bộ kinh quí. Tam Tạng theo tiếng Pali gọi
là Tipitaka, Ba Giỏ Chứa (The Three Baskets), gồm có Luật Tạng
(Vinaya Pitaka), Kinh Tạng (Sutta Pitaka), và Thắng Pháp Tạng
(Abhidhamma Pitaka, còn gọi là Vi Diệu Pháp, hay Luận Tạng).
Sau đây là sơ lược về các tạng nầy:
1. Luật Tạng (Vinaya Pitaka)
Tạng nầy bao gồm các giới luật và nghi lễ cho nam tu sĩ (Bhikkhu,
Tỳ khưu) và nữ tu sĩ (Bhikkhuni, Tỳ khưu ni), cách thức gia nhập
tăng đoàn, truyền giới luật, sinh hoạt tăng chúng, cách hành xử
trong các trường hợp vi phạm giới luật, vv. Tạng nầy thường
được chia làm 5 bộ [1, 7]:
1. Ba-la-di (Parajika),
2. Ba-dật-đề (Pacittiya),
3. Đại Phẩm (Mahavagga),
4. Tiểu Phẩm (Cullavagga), và
5. Toát Yếu (Parivara).
2. Kinh Tạng (Sutta Pitaka)
Gồm 5 bộ chính (Nikaya): Trường Bộ (Digha Nikaya), Trung Bộ
(Majjhima Nikaya), Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikaya), Tăng Chi
Bộ (Anguttara Nikaya), và Tiểu Bộ (Khuddaka Nikaya). Trong hệ
Sanskrit (Bắc Phạn), các bộ nầy được gọi là các bộ A Hàm
(Agamas). Tuy nhiên, các bộ A Hàm nguyên thủy đã bị thất lạc và
chỉ còn tìm thấy các bản kinh tiếng Sanskrit rời rạc, mà hiện nay
chỉ còn các bộ Hán dịch từ nhiều nguồn gốc bộ phái và qua nhiều
đời khác nhau [6].
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Trường Bộ là tập hợp các bài kinh dài, gồm 34 bài kinh, đã được
dịch sang Việt ngữ, trong đó có hai quyển phổ thông nhất: Kinh
Đại Bát Niết Bàn (Maha Parinibanna Sutta) và Kinh Đại Quán
Niệm (Maha Satipattana Sutta). Ngoài các bài thuyết giảng của
Đức Phật, Bộ nầy cũng có các bài giảng của Đại Đức Sariputta
(Xá Lợi Phất), vị đệ tử hàng đầu có tài thuyết giảng hùng biện
nhất thời đó, và các vị đệ tử nỗi tiếng khác.
Trung Bộ gồm có 152 bài kinh sắp xếp trong 15 phẩm, theo từng
chủ đề. Bộ kinh nầy rất phổ thông trong giới Phật tử sử dụng Anh
ngữ và cũng đã được dịch sang Việt ngữ. Bản dịch Anh ngữ được
hiệu chỉnh nhiều lần, và bản dịch mới nhất đã được hội Buddhist
Publication Society, Tích Lan, xuất bản năm 1995. Các bài kinh
quan trọng thường có liên quan đến phép hành thiền quán niệm
(Satipattana Sutta), chính kiến (Sammaditthi), cách tịnh tâm
(Kakacupama), cuộc đời Đức Phật (Ariyaparyesana), tứ diệu đế
(Mahahatthipadopama), không tính (Culasunnata), quán niệm hơi
thở (Anapanasati), vv... Có thể nói đây là một bộ kinh quan trọng
nhất, bao gồm các bài giảng thiết yếu trên đường tu tập, thực
hành lời Phật dạy.
Tương Ưng Bộ gồm 2,889 bài kinh ngắn, chia làm 5 chương và
56 phẩm. Đây là tập hợp các bài kinh có chủ đề giống nhau về
một điểm thảo luận, hoặc về một nhân vật nào đó trong thời Đức
Phật. Có những bài giảng quan trọng về 12 nhân duyên và về 37
phần bồ đề (37 phẩm trợ đạo).
Tăng Chi Bộ là bộ kinh dựa theo cách sắp xếp số học (pháp số),
từ các chủ đề có liên quan đến 1 phần tử, 1 yếu tố, dần dần lên
đến các chủ đề có 11 phần tử hay yếu tố. Vì vậy, bộ kinh được
chia làm 11 chương, gồm 2,308 bài kinh.
Tiểu Bộ thật ra không phải là bộ sách nhỏ, mà là tập hợp 15 bộ
sách nhỏ:
Tiểu Tụng, Khuddaka Patha
Pháp Cú, Dhammapada
Phật Tự Thuyết, Udana
Như Thị Ngữ (Phật Thuyết Như Vậy), Itivuttaka
Kinh Tập, Sutta Nipata
Thiên Cung Sự, Vimana Vatthu
Ngạ Quỷ Sự, Peta Vatthu
Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha
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Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha
Bổn Sanh, Jataka
Nghĩa Thích, Niddesa
Vô Ngại Giải Đạo, Patisambhidamagga
Thí Dụ, Apadana
Phật Sử, Buddhavamsa
Sở Hạnh Tạng, Cariya Pitaka
3. Thắng Pháp Tạng (Abhidhamma Pitaka)
Còn gọi là Vi Diệu Pháp hay Luận Tạng, đây là tập hợp các bài
giảng của Đức Phật về thể tính và sự tướng của vạn pháp, phân
giải triết học và tâm lý học. Thắng Pháp Tạng gồm có 7 quyển:
1. Pháp tụ (Dhammasangani)
2. Phân biệt (Vibhanga)
3. Giới thuyết (Dhatukatha)
4. Nhân thi thiết (Puggala Pannatti)
5. Biện giải (Kathavathu)
6. Song luận (Yamaka)
7. Nhân duyên thuyết (Patthana).
4. Các thánh điển trọng yếu khác:
Ngoài Tam Tạng Kinh Điển còn có các bộ Chú Giải và Phụ Chú
Giải Kinh Điển, và một số các tác phẩm Pali quan trọng khác cũng
được học tập và lưu truyền cho đến ngày nay:
Đảo sử (Dipavamsa)
Đại sử (Mahavamsa)
Tiểu sử (Culavamsa)
Mi Lan Đa vấn đạo (Milindapanha)
Thanh tịnh đạo luận (Visuddhi Magga)
Thắng pháp tập yếu luận (Abhidhammattha Sanghaha)
Đại Tạng Việt Ngữ
Mặc dù Phật Giáo là một tôn giáo lớn ở Việt Nam và đã có mặt
lâu đời tại đất nước ta trên 18 thế kỷ, cho đến nay chúng ta vẫn
chưa có một bộ Tam Tạng đầy đủ bằng chữ Việt. Điều nầy đã
được ghi nhận từ đầu thập niên 1950 [5], mà đã 40 năm qua,
công tác dịch thuật vẫn chưa hoàn tất. Thật ra, công trình dịch
thuật sang chữ quốc ngữ từ các kinh điển Hán tạng bắt đầu trong
thập niên 1930 với nhiều vị danh tăng và học giả trong các phong
trào phục hưng Phật Giáo và chấn hưng Phật học [11].
Một chương trình phiên dịch và ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam
đã được tiến hành trở lại từ năm 1989, dựa trên các bộ chữ Pali



và chữ Hán. Đến nay (1998), Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt
Nam đã phát hành Trường Bộ (và Trường A Hàm), Trung Bộ (và
Trung A Hàm), Tương Ưng Bộ (và Tạp A Hàm), Tăng Chi Bộ (và
Tăng Nhất A Hàm) bằng Việt ngữ, cùng với các quyển trong Tiểu
Bộ: Kinh Tập, Pháp Cú, Như Thị Ngữ, Phật Tự Thuyết, Trưởng
Lão tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Bổn Sanh, v.v.
Hệ phái Nguyên Thủy (Nam Tông) Việt Nam đã ấn hành các bộ Vi
Diệu Pháp do Hòa thượng Tịnh Sự dịch. Bộ Luật cơ bản đã được
dịch từ các bản chữ Hán (Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, HT
Hành Trụ dịch). Các quyển Thanh Tịnh Đạo (Ni sư Trí Hải dịch),
Thắng Pháp Tập Yếu Luận (HT Minh Châu dịch) và Mi Lan Đa
Vấn Đạo (Mi Tiên Vấn Đáp, HT Giới Nghiêm dịch) cũng đã được
xuất bản trong những năm gần đây. Thêm vào đó, vào cuối năm
2005, Tỳ khưu Indacanda đã hoàn tất công tác dịch thuật toàn bộ
Tạng Luật từ nguồn Pali. 
-oOo-
Ghi chú: Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được
Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100
năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ tại:
http://zencomp.com/greatwisdom/ebud/ebsut028.htm
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27/06/2015 (Xem: 19855)

Dẫn Luận Kinh Tạp A-hàm 14/11/2020 (Xem: 4859) Chúc Phú

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 29/01/2014 (Xem:
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39104) Thích Thông Huệ
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Giới Thiệu Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 27/05/2010 (Xem:

29219) Đào Nguyên

https://thuvienhoasen.org/p14a21470/8-gop-chut-cong-suc-cho-dai-tang-kinh-viet-nam-dao-nguyen
https://thuvienhoasen.org/p14a21472/10-su-xuat-hien-kinh-dien-dai-thua-thich-hanh-binh
https://thuvienhoasen.org/print#pd_detail_21471
https://guihangvietnam.com/
https://guihangvietnam.com/
https://thuvienhoasen.org/userUIpost?p=14&r=L3AxNGEyMTQ3MS85LXRhbS10YW5nLWtpbmgtZGllbi1iaW5oLWFuc29u
https://thuvienhoasen.org/p14a21471/1/9-tam-tang-kinh-dien-binh-anson#plist
https://thuvienhoasen.org/p14a21471/2/9-tam-tang-kinh-dien-binh-anson#plist
https://thuvienhoasen.org/p14a21471/2/9-tam-tang-kinh-dien-binh-anson#plist
https://thuvienhoasen.org/p14a21471/2/9-tam-tang-kinh-dien-binh-anson#plist
https://thuvienhoasen.org/author/post/99/1/thich-thai-hoa
https://thuvienhoasen.org/p14a29022/a-ham-tuyen-chu
https://thuvienhoasen.org/p14a23262/bon-muoi-sau-dai-nguyen-cua-duc-phat-a-di-da-gioi-thieu-dich-chu-tu-nguyen-ban-sanskrit
https://thuvienhoasen.org/author/post/1404/1/chuc-phu
https://thuvienhoasen.org/p14a34935/dan-luan-kinh-tap-a-ham
https://thuvienhoasen.org/p14a19044/dai-phuong-quang-phat-hoa-nghiem-kinh
https://thuvienhoasen.org/author/post/28/1/thich-thong-hue
https://thuvienhoasen.org/p14a1534/doi-dieu-cuong-yeu-ve-kinh-dia-tang
https://thuvienhoasen.org/p14a23204/gioi-thieu-dich-va-chu-kinh-phap-an
https://thuvienhoasen.org/author/post/2347/1/thich-nu-nhu-giac
https://thuvienhoasen.org/author/post/2347/1/thich-nu-nhu-giac
https://thuvienhoasen.org/p14a1526/gioi-thieu-de-muc-kinh-hoa-nghiem
https://thuvienhoasen.org/author/post/1570/1/dao-nguyen
https://thuvienhoasen.org/p14a1521/gioi-thieu-kinh-dai-bat-nha-ba-la-mat-da


Giới Thiệu Kinh Đại Niệm Xứ 07/10/2010 (Xem: 28656) Khánh Hỷ ,
Silananda

Giới Thiệu Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) 20/08/2011 (Xem:

19835) Bình Anson

Giới thiệu kinh điển Phật giáo Đại thừa 07/11/2016 (Xem:

45309) Tuệ Sỹ , Peter Harvey

Giới Thiệu Kinh Duy Ma Cật 22/05/2010 (Xem: 25031) Thích Tuệ Sỹ

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm 27/05/2010 (Xem: 48724) Hoà Thượng
Thích Trí Quảng

Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm 27/05/2010 (Xem: 22449) Định Huệ , Cao
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Giới Thiệu Kinh Kim Cang 27/05/2010 (Xem: 21359) Edward Conze

Giới Thiệu Kinh Kim Cang Edward Conze – Dịch Việt: Thích
Nhuận Châu

08/02/2022 (Xem: 3139) Edward Conze , Thích Nhuận Châu

Giới Thiệu Kinh Pháp Hoa 26/05/2010 (Xem: 47047) Thích Viên Giác
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16390) Thích Minh Châu

Giới Thiệu Kinh Tăng Nhất A-hàm 07/02/2020 (Xem: 6131) Thích
Nguyên Hùng

Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata) 11/06/2018 (Xem: 15042) Thích
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Giới Thiệu Lịch Sử Truyền Dịch – Chú Kinh Pháp Hoa
(saddharmapundarīkasūtra)

28/05/2015 (Xem: 7741)

Giới Thiệu Lịch Sử Truyền Dịch Bát-nhã Tâm Kinh
10/09/2016 (Xem: 7424)

Giới Thiệu Phẩm Phương Tiện Trong Kinh Pháp Hoa Phạn
- Tạng

08/09/2015 (Xem: 8011)

Giới Thiệu Sơ Bộ Về Cuộc Khám Phá Thủ Bản Cổ Kinh
Kharosthi Và Phật Giáo Càn-đà-la

27/05/2010 (Xem: 12487) Tâm Hà Lê Công Đa

Giới Thiệu Và Giải Thích Đề Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La
Mật

22/05/2010 (Xem: 21021) Thích Thái Hòa

Giới Thiệu Và Giải Thích Đề Kinh Kim Cương Bát Nhã
27/05/2010 (Xem: 14947) Thích Thái Hòa

Giới Thiệu Về Năm Bộ Nikāya (Pañca Nikāya) 21/07/2018 (Xem:

27917) Thích Trung Định

Hiện Trạng Đại Tạng Kinh - Tháng 4, 2011 14/06/2011 (Xem:

23142) Tuệ Quang

Hướng Dẫn Đọc Kinh Trung Bộ 20/09/2019 (Xem: 18671) Thích Nhật

Từ

Hướng Dẫn Đọc Kinh Trường Bộ 20/09/2019 (Xem: 15526) Thích
Nhật Từ

Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển 06/12/2019 (Xem: 10643) U

KO LAY , Thích Nữ Huyền Châu

Khái Quát Lịch Sử Truyền Bá Kinh Điển Và Những Đặc
Điểm Của Kinh Tạng Nikaya

21/04/2010 (Xem: 21128) Thích Viên Giác
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Khái Quát Tư Tưởng Kinh Duy Ma Cật 27/05/2010 (Xem:

21960) Thích Viên Giác

Khái Quát Về Nguồn Gốc Kinh A Hàm 21/04/2010 (Xem:

67193) Thích Nguyên Hiền

Kinh Duy-ma-cật Sở Thuyết, Tóm Tắt Nội Dung 12 Chương
Bản Tiếng Phạn

29/05/2010 (Xem: 16245)

Kinh Kalama 29/03/2023 (Xem: 43989) Sayadaw U Jotika , Tâm Pháp

Mục Lục Đại Tạng Kinh Tiếng Việt 02/02/2016 (Xem: 25368) Nguyễn

Minh Tiến

Mười Tư Tưởng Pháp Hoa Trong Đời Sống Hàng Ngày
26/05/2010 (Xem: 26112) Đương Đạo

Ngày Tết đọc Kinh Phật 11/02/2021 (Xem: 5113) Thích Minh Châu , Tuệ
Sỹ , Đức Thắng

Nghi Thức Tụng Niệm Trong Truyền Thống Phật Giáo
Nguyên Thủy

01/10/2015 (Xem: 22004) Bình Anson

Những vấn đề liên quan đến đại tạng kinh 17/09/2014 (Xem:

11600) Nguyễn Minh Tiến

Pháp Môn Tu Chứng Lăng Nghiêm Đại Định 27/05/2010 (Xem:

29654) Thích Huệ Hưng

Phép Tu Lăng Nghiêm Đại Định 27/05/2010 (Xem: 21144) Hoà Thượng

Kim Cang Tử

Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Chữ Hán 21/04/2010 (Xem:

16234) Định Huệ

Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn 27/05/2010 (Xem:

14845) Thích Thiện Siêu

Sách Mới - Ấn Tống: Giới Thiệu Nguồn Gốc A-di-đà
31/01/2017 (Xem: 11535)
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Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Bát Nhã Tại Trung Quốc
27/05/2010 (Xem: 12577) Định Huệ
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